
PHỤ LỤC 04: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 57-NQ/TW
(Kèm theo Báo cáo số:         BC-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

I. VĂN BẢN CỦA TỈNH ỦY

1. 06-NQ/TU
Về chiến lược đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 
sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm 
nhìn đến năm 2045

Ban Chấp 
hành Đảng 

bộ tỉnh
30/01/2026

2. 15-KH/TU Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của 
Bộ Chính trị

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 28/8/2025

3. 27-KH/TU Triển khai Quy định số 339-QĐ/TW ngày 10/7/2025 của Ban 
Bí thư về sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 19/9/2025

4. 04-KH/TU
Thực hiện Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 
15/10/2025 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển KHCN, 
ĐMST và CĐS

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 18/10/2025

5. 22-KH/TU
Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ 
Chính trị về đột phá phát triển KHCN, ĐMST và CĐS quốc gia 
năm 2026

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 10/01/2026

6. 44-KH/TU Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển KHCN, 
ĐMST và CĐS quốc gia năm 2026

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 01/4/2026

7. 52-KH/TU
Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về chiến lược đột phá phát 
triển KHCN, ĐMST và CĐS tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, 
tầm nhìn đến năm 2045

Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy 10/4/2026
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

II. VĂN BẢN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH

8. 01-KH/BCĐ Tổng thể triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ 
quan Đảng tỉnh Ninh Bình

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 29/8/2026

9. 02-KH/BCĐ Triển khai thực hiện Đề án Chuyển đổi số trong các cơ quan 
Đảng tỉnh Ninh Bình năm 2025

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 29/8/2026

10. 03-KH/BCĐ Triển khai Phong trào “Bình dân học vụ số” trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 29/8/2026

11. 01-KH/BCĐ Triển khai thực hiện Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng 
tỉnh Ninh Bình năm 2026

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 10/01/2026

12. 03-KH/BCĐ Kế hoạch hành động 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển 
đổi số trong hệ thống chính trị tỉnh Ninh Bình

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 19/7/2024

13. 01-CTr/BCĐ Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 
phát triển KHCN, ĐMST và CĐS

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 12/8/2025

14. 01-CTr/BCĐ Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về 
phát triển KHCN, ĐMST và CĐS

Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh 10/01/2026

III. VĂN BẢN CỦA HĐND TỈNH

15. 19/2025/NQ-
HĐND

Quy định mức lập dự toán kinh phí nhiệm vụ khoa học và công 
nghệ HĐND tỉnh 31/10/2025

16. 43/2025/NQ-
HĐND

Quy định chính sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học 
công nghệ và đổi mới sáng tạo HĐND tỉnh 09/12/2025
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

17. 33/NQ-HĐND Thông qua Đề án chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026–
2030 HĐND tỉnh 29/04/2026

18. 12/2026/NQ-
HĐND

Quy định về thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và chính 
sách hỗ trợ nguồn nhân lực chất lượng cao, người có tài năng 
trong hoạt động công vụ trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 
2026–2030

HĐND tỉnh 30/6/2026

19. 24/2026/NQ-
HĐND

Quy định nội dung và mức chi quản lý hoạt động KHCN và 
ĐMST có sử dụng NSNN thuộc phạm vi quản lý của tỉnh HĐND tỉnh 30/6/2026

20. 25/2026/NQ-
HĐND

Quy định nội dung và mức chi thực hiện chương trình, nhiệm 
vụ, hoạt động hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ KHCN và ĐMST có 
sử dụng NSNN

HĐND tỉnh 30/6/2026

IV. VĂN BẢN CỦA UBND TỈNH

21. 02/KH-UBND Thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng 
tạo và chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh UBND tỉnh 09/7/2025

22. 15/KH-UBND
Triển khai thúc đẩy chuyển đổi số liên thông, đồng bộ, nhanh, 
hiệu quả đáp ứng yêu cầu sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 
chính trị tỉnh

UBND tỉnh 29/7/2025

23. 19/KH-UBND Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2025 UBND tỉnh 08/8/2025

24. 29/KH-UBND
Triển khai Quyết định số 1565/QĐ-TTg về nâng cao chất lượng 
cung cấp DVC trực tuyến toàn trình; cung cấp dịch vụ số mới 
được cá nhân hóa, dựa trên dữ liệu

UBND tỉnh 11/8/2025

25. 38/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP về thúc đẩy tạo lập dữ 
liệu phục vụ chuyển đổi số toàn diện UBND tỉnh 18/8/2025
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

26. 50/KH-UBND Thực hiện Chương trình công tác năm 2025 của Ban Chỉ đạo 
cấp tỉnh UBND tỉnh 29/8/2025

27. 67/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 71/NQ-CP và Kế hoạch hành động số 
15-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW UBND tỉnh 15/9/2025

28. 90/KH-UBND Triển khai hạ tầng 5G, IoT trong các KCN, CCN trên địa bàn 
tỉnh năm 2025 UBND tỉnh 02/10/2025

29. 102/KH-UBND Tổ chức Lễ phát động phong trào “Bình dân học vụ số” UBND tỉnh 14/10/2025

30. 115/KH-UBND Thực hiện Kế hoạch số 04-KH/TU về triển khai Thông báo Kết 
luận số 07-TB/CQTTBCĐ UBND tỉnh 23/10/2025

31. 119/KH-UBND Ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn 
tỉnh UBND tỉnh 24/10/2025

32. 123/KH-UBND Triển khai tổ chức hoạt động của Tổ Công nghệ số cộng đồng 
thực hiện phong trào Bình dân học vụ số đến năm 2026 UBND tỉnh 31/10/2025

33. 152/KH-UBND Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia phát triển các ứng dụng, dịch vụ 
số mới theo hình thức PPP UBND tỉnh 05/12/2025

34. 06/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 2711/QĐ-TTg về Chiến lược quốc gia 
phát triển đội ngũ trí thức UBND tỉnh 09/01/2026

35. 09/KH-UBND Triển khai thi hành Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân trên địa bàn 
tỉnh UBND tỉnh 13/01/2026

36. 19/KH-UBND Nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tỉnh Ninh 
Bình giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 16/01/2026

37. 73/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 2815/QĐ-TTg về Chương trình 
KHCN và ĐMST quốc gia phát triển sản phẩm công nghệ chiến 
lược

UBND tỉnh 07/3/2026
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

38. 79/KH-UBND Thực hiện Quyết định số 1169/QĐ-TTg về Chương trình truyền 
thông thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW UBND tỉnh 13/3/2026

39. 92/KH-UBND Chuyển đổi số tỉnh Ninh Bình năm 2026 UBND tỉnh 26/3/2026

40. 95/KH-UBND Triển khai Bộ Quy tắc ứng xử văn hóa trên môi trường số UBND tỉnh 27/3/2026

41. 98/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết 71/NQ-CP, Nghị quyết 11/NQ-CP và Kế 
hoạch 15-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW UBND tỉnh 31/3/2026

42. 100/KH-UBND Triển khai Kế hoạch số 04-KH/BCĐTW về bảo đảm an ninh 
mạng, bảo mật thông tin và an ninh dữ liệu UBND tỉnh 01/4/2026

43. 114/KH-UBND Bồi dưỡng, tập huấn, tuyên truyền nâng cao nhận thức, kỹ năng 
số phục vụ chuyển đổi số UBND tỉnh 14/4/2026

44. 139/KH-UBND Triển khai Quyết định số 433/QĐ-TTg về chuyển đổi số doanh 
nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 28/4/2026

45. 140/KH-UBND Triển khai Kế hoạch số 44-KH/TU về thực hiện Nghị quyết 57-
NQ/TW năm 2026 UBND tỉnh 28/4/2026

46. 156/KH-UBND Triển khai Chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo trên địa 
bàn tỉnh giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 08/5/2026

47. 163/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về chiến lược đột phá phát 
triển KHCN, ĐMST và CĐS đến năm 2030, tầm nhìn 2045 UBND tỉnh 14/5/2026

48. 166/KH-UBND Triển khai Nghị quyết số 43/2025/NQ-HĐND về chính sách hỗ 
trợ tài chính trong hoạt động KHCN và ĐMST UBND tỉnh 18/5/2026

49. 169/KH-UBND Thực hiện nhiệm vụ Đề án 06 trên địa bàn tỉnh năm 2026 UBND tỉnh 20/5/2026
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

50. 176/KH-UBND Triển khai thí điểm Mô hình Kiosk Hành chính công thông 
minh và Hệ thống xác thực, cấp bản sao số tài liệu điện tử UBND tỉnh 22/5/2026

51. 179/KH-UBND Thực hiện Nghị quyết số 33/NQ-HĐND về Đề án Chuyển đổi 
số tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 22/5/2026

52. 196/KH-UBND Xây dựng Lộ trình đổi mới công nghệ đối với các ngành kinh 
tế mũi nhọn tỉnh Ninh Bình đến năm 2035 UBND tỉnh 03/6/2026

53. 220/KH-UBND Triển khai ứng dụng IoT trong lĩnh vực giao thông thông minh, 
gắn với quy hoạch hạ tầng đô thị và giao thông UBND tỉnh 22/6/2026

54. 227/KH-UBND Phát triển thị trường khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh 
đến năm 2030 UBND tỉnh 29/6/2026

55. 232/KH-UBND Triển khai chiến dịch 90 ngày làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa 
dữ liệu của 12 CSDL chuyên ngành y tế UBND tỉnh 22/7/2026

56. 253/KH-UBND Triển khai chiến dịch 100 ngày tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe 
điện tử trên VNeID UBND tỉnh 22/7/2026

57. 256/KH-UBND Triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh 
và xác thực điện tử giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 24/7/2026

58. 270/KH-UBND Giải quyết các điểm nghẽn, tồn tại trong thực hiện Đề án 06, 
xây dựng CSDL quốc gia, CSDL chuyên ngành năm 2026 UBND tỉnh 03/8/2026

59. 362/QĐ-UBND Ban hành Khung kiến trúc số tỉnh Ninh Bình UBND tỉnh 06/02/2026

60. 1905/QĐ-
UBND

Ban hành Kế hoạch Chiến lược dữ liệu tỉnh Ninh Bình giai đoạn 
2026–2030 UBND tỉnh 26/5/2026
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

61. 2724/QĐ-
UBND

Ủy quyền quyết định đối tượng được hưởng mức hỗ trợ đối với 
người làm công tác chuyên trách về CNTT và chuyển đổi số UBND tỉnh 20/7/2026

62. 2826/QĐ-
UBND

Phê duyệt Đề án phát triển hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo tỉnh 
Ninh Bình giai đoạn 2026–2030 UBND tỉnh 29/7/2026



PHỤ LỤC 05: DANH MỤC CÁC VĂN BẢN CHỈ ĐẠO VỀ CẮT GIẢM, ĐƠN GIẢN HÓA TTHC, 
CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, GIẢI QUYẾT TTHC

(Kèm theo Báo cáo số:         BC-UBND ngày       tháng 8 năm 2026 của UBND tỉnh Ninh Bình)

Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

1. 36/UBND-PVHCC Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC VP UBND 
tỉnh 23/9/2025

2. 875/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách công chức, viên chức chính thức và dự 
phòng được cử đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh Ninh Bình

UBND tỉnh 
Ninh Bình 02/10/2025

3. 986/VPUBND-PVHCC Hướng dẫn vận hành mô hình hoạt động của Trung tâm Phục 
vụ hành chính công cấp xã

VP UBND 
tỉnh 19/6/2025

4. 20/UBND-PVHCC Tổ chức Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, cấp xã 
theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ

VP UBND 
tỉnh 24/6/2025

5. 708/UBND-VP6
Khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cấp bách đảm 
bảo triển khai, vận hành Trung tâm phục vụ hành chính công 
cấp xã thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn từ 01/7/2025

UBND tỉnh 
Ninh Bình 25/6/2025

6. 22/UBND-PVHCC Bố trí điểm phục vụ hành chính công và nhân sự làm việc tại 
Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh

VP UBND 
tỉnh 29/6/2025

7. 03/UBND-PVHCC Thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho người dân, tổ 
chức sau sắp xếp

VP UBND 
tỉnh 08/7/2025

8. 38/UBND -PVHCC Chuẩn hóa Danh mục kết quả, hồ sơ trong Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về thủ tục hành chính

VP UBND 
tỉnh 23/9/2025

9. 412/QĐ-UBND Phê duyệt Danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả UBND tỉnh 15/8/2025
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Stt Ký hiệu Nội dung Cơ quan 
ban hành

Ngày 
tháng Ghi chú

không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên địa bàn tỉnh 
Ninh Bình

Ninh Bình

10. 25/UBND-PVHCC Cung cấp, tích hợp dịch vụ công trực tuyến đối với các TTHC 
liên quan đến doanh nghiệp

VP UBND 
tỉnh 14/8/2025

11. 36/UBNDPVHCC Đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết TTHC VP UBND 
tỉnh 23/9/2025

12. UBND tỉnh Ninh Bình

Từ ngày 01/7/2025 đến ngày 01/7/2026, UBND tỉnh ban hành 
02 Quyết định công bố Thủ tục hành chính, 203 Quyết định 
công bố Danh mục thủ tục hành chính và 34 Quyết định phê 
duyệt quy trình nội bộ giải quyết Thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành, UBND cấp xã

UBND tỉnh 
Ninh Bình

01/7/2025 
đến 

01/7/2026

13. 280/QĐ-UBND Quyết định ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành 
chính trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2026 UBND tỉnh 30/01/2026

14. 3217/VPUBND-PVHCC Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của cấp xã dựa trên dữ liệu

VP UBND 
tỉnh 8/6/2026

15. 14/SKHCN-CĐS
Rà soát, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc cung cấp 
TTHC/DVC khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 
02 cấp tỉnh Ninh Bình

Sở KHCN 8/7/2025

16. 136/GM-SKHCN
Giấy mời dự Hội thảo triển khai Giải pháp nâng cao hiệu quả, 
chất lượng hoạt động của các Hệ thống thông tin phục vụ triển 
khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Ninh Bình

Sở KHCN 18/7/2025

17. 179/KH-SKHCN

Kế hoạch tổ chức Hội thảo triển khai Giải pháp nâng cao hiệu 
quả, chất lượng hoạt động của các Hệ thống thông tin phục vụ 
triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp tỉnh Ninh 
Bình

Sở KHCN 23/7/2025
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18. 748/SKHCN-CĐS
Hướng dẫn cách tính điểm các chỉ số theo Quyết định số 
766/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia

Sở KHCN 05/9/2025

19. 1234/SKHCN-CĐS Đề nghị rà soát, xử lý dứt điểm hồ sơ chậm tiếp nhận, hồ sơ 
quá hạn đang giải quyết trên Cổng Dịch vụ công quốc gia Sở KHCN 10/10/2025

20. 1818/TTr-SKHCN

Tờ trình về việc công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình, Danh mục dịch vụ công trực tuyến một phần, Danh 
mục dịch vụ cung cấp thông tin trực tuyến cung cấp trên Hệ 
thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Ninh Bình

Sở KHCN 18/11/2025

21. 2362/TTr-SKHCN
Tờ trình chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết thủ tục hành 
chính tập trung từ Trung ương đến địa phương theo Kiến trúc 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp bộ, cấp tỉnh

Sở KHCN 23/12/2025

22. 543/SKHCN-CĐS Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm phục vụ giải 
quyết TTHC đảm bảo hoạt động ổn định, thông suốt, hiệu quả Sở KHCN 11/04/2026

23. 908/SKHCN-CĐS
Trả lời khó khăn, vướng mắc của các xã, phường trên địa bàn 
tỉnh Ninh Bình trong quá trình triển khai, hoạt động theo Mô 
hình Chính quyền địa phương 02 cấp

Sở KHCN 08/04/2026

24. 917/SKHCN-CĐS
Triển khai thực hiện các nội dung phục vụ kết nối Hệ thống 
thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng DVC quốc gia 
tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia

Sở KHCN 09/04/2026

25. 976/SKHCN-CĐS
Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung phục vụ kết nối 
Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh với Cổng DVC 
quốc gia - Bộ Công an

Sở KHCN 14/04/2026
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26. 1081/SKHCN-CĐS
Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung phục vụ cắt 
chuyển sử dụng chính thức Cổng Dịch vụ công quốc gia mới 
tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công an

Sở KHCN 21/04/2026

27. 1683/SKHCN-CĐS

Khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung trong giải quyết 
TTHC sau khi cắt chuyển sử dụng chính thức Cổng Dịch vụ 
công quốc gia mới tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia - Bộ Công 
an

Sở KHCN 03/06/2026
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